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PHIẾU LẤY Ý KIẾN
CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ NHÂN DÂN CÓ LIÊN QUAN:

VỀ MỨC GIÁ CỤ THỂ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ
THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI 

I. MỤC ĐÍCH
“Phiếu lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và nhân dân có liên quan về mức giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Nai” được xây dựng với mục đích nhằm hoàn thiện, tham mưu ban hành làm cơ sở áp dụng thống nhất trên địa bàn thành phố.
Trên cơ sở các ý kiến góp ý, UBND xã Thuận Lợi sẽ tổng hợp, phân tích, lựa chọn các nội dung để bổ sung, hoàn chỉnh và gửi ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Đồng Nai về Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, tổng hợp theo quy định.
II. NỘI DUNG HỒ SƠ LẤY Ý KIẾN
1. Nhóm 1: Nhóm đối tượng trả giá dịch vụ theo nguyên tắc có sự bù đắp thông qua ngân sách địa phương (chi phí vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt được nhà nước bù đắp kinh phí), bao gồm: Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở y tế công lập, cơ sở giáo dục công lập, hộ gia đình, cá nhân)
a. Trên địa bàn các phường và các xã Bù Đăng, Thiện Hưng, Phú Nghĩa, Phú Riềng, Định Quán

	[bookmark: _Hlk237854992]STT
	Đối tượng
	Đơn vị tính
	Mức giá cụ thể thu gom CTRSH đã gồm thuế VAT (8%)

	1
	Hộ gia đình
	Đồng/hộ/tháng
	45.000

	2
	Hộ 01 nhân khẩu
	Đồng/hộ/tháng
	17.000

	3
	Phòng trọ (01 phòng)
	Đồng/hộ/tháng
	17.000

	4
	Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở y tế công lập, cơ sơ giáo dục công lập
	Đồng/kg
	460


b. Trên địa bàn các xã còn lại
	STT
	Đối tượng
	Đơn vị tính
	Mức giá cụ thể thu gom CTRSH đã gồm thuế VAT (8%)

	1
	Hộ gia đình
	Đồng/hộ/tháng
	40.000

	2
	Hộ 01 nhân khẩu
	Đồng/hộ/tháng
	11.000

	3
	Phòng trọ (01 phòng)
	Đồng/hộ/tháng
	11.000

	4
	Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở y tế công lập, cơ sơ giáo dục công lập
	Đồng/kg
	400


2. Nhóm 2: Nhóm đối tượng trả giá dịch vụ theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: Cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp
a. Trên địa bàn các phường và các xã Bù Đăng, Thiện Hưng, Phú Nghĩa, Phú Riềng, Định Quán

	[bookmark: _Hlk237857612]STT
	Đối tượng
	Đơn vị tính
	Mức giá cụ thể thu gom CTRSH đã gồm thuế VAT (8%)

	1
	Dịch vụ thu gom tại nguồn CTRSH
	Đồng/kg
	460

	2
	Dịch vụ vận chuyển CTSRH (km)
0 < L ≤ 15
15 < L ≤ 20
20 < L ≤ 25
25 < L ≤ 30
30 < L ≤ 35
35 < L ≤ 40
40 < L ≤ 45
45 < L ≤ 50
50 < L ≤ 55
55 < L ≤ 60
60 < L ≤ 65
	
Đồng/kg
Đồng/kg
Đồng/kg
Đồng/kg
Đồng/kg
Đồng/kg
Đồng/kg
Đồng/kg
Đồng/kg
Đồng/kg
Đồng/kg
	
255
269
298
328
349
371
390
406
422
435
446

	3
	Dịch vụ xử lý CTRSH
* Phương pháp sản xuất mùn hữu cơ (compost)
* Phương pháp đốt không thu hồi năng lượng
* Phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh
	

Đồng/kg
Đồng/kg
Đồng/kg

	

630
561
352



	b. Trên địa bàn các xã còn lại
	STT
	Đối tượng
	Đơn vị tính
	Mức giá cụ thể thu gom CTRSH đã gồm thuế VAT (8%)

	1
	Dịch vụ thu gom tại nguồn CTRSH
	Đồng/kg
	400

	2
	Dịch vụ vận chuyển CTSRH (km)
0 < L ≤ 15
15 < L ≤ 20
20 < L ≤ 25
25 < L ≤ 30
30 < L ≤ 35
35 < L ≤ 40
40 < L ≤ 45
45 < L ≤ 50
50 < L ≤ 55
55 < L ≤ 60
60 < L ≤ 65
	
Đồng/kg
Đồng/kg
Đồng/kg
Đồng/kg
Đồng/kg
Đồng/kg
Đồng/kg
Đồng/kg
Đồng/kg
Đồng/kg
Đồng/kg
	
229
241
268
294
314
333
350
364
379
391
400

	3
	Dịch vụ xử lý CTRSH
* Phương pháp sản xuất mùn hữu cơ (compost)
* Phương pháp đốt không thu hồi năng lượng
* Phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh
	

Đồng/kg
Đồng/kg
Đồng/kg

	

630
561
352


3. Ghi chú
Mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (8%). Trong quá trình triển khai thực hiện, khi có thay đổi về thuế giá trị giá tăng thì áp dụng theo quy định hiện hành.
Mức giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom CTRSH này áp dụng trong trường hợp chưa thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn theo quy định.
II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN
- Ông (bà) có đồng ý với nội dung mức giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Nai không?
+ Đồng ý ………. (Đánh dấu X)
+ Đồng ý (nhưng yêu cầu bổ sung) ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	- Các ý kiến khác (nếu có):
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	III. PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN (CỦA NGƯỜI GÓP Ý KIẾN)
	- Họ và tên chủ hộ:…………………………………………………………..
	- Địa chỉ: …………………………………………………………………….
Thuận Lợi, ngày  …. tháng …. năm 2026
           Người đóng góp ý kiến
             (Ký và ghi rõ họ tên)

